Mẫu số 04
DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán

	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Nơi đi TNXP
	Đơn vị TNXP
	Địa bàn hoạt động
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Ghi chú

	
	
	
	Nơi đăng ký thường trú
	Ngày, tháng, năm HTNV
	
	
	
	
	

	1 
	Nguyễn Thị Thước
	1933
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP 38
	Đường sắt Hà Nội - Lào Cai
	24 tháng
	

	2 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1957
	
	
	
	
	

	3 
	Nguyễn Thị Hiền
	11/06/1936
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP 38
	Đường sắt Hà Nội - Lào Cai
	24 tháng
	

	4 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1957
	
	
	
	
	

	5 
	Nguyễn Thị Sỹ
	01/01/193
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP 38
	Đường sắt Hà Nội - Lào Cai
	24 tháng
	

	6 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1957
	
	
	
	
	

	7 
	Phùng Thị Năm
	02/09/1948
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1966
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N215
	Tỉnh Phú Thọ
	28 tháng
	

	8 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1968
	
	
	
	
	

	9 
	Bùi Thị Tuế
	01/01/1948
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1966
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N215
	Tỉnh Phú Thọ
	28 tháng
	

	10 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1968
	
	
	
	
	

	11 
	Trần Thị Chinh
	15/04/1948
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1966
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N215
	Tỉnh Phú Thọ
	28 tháng
	

	12 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1968
	
	
	
	
	

	13 
	Nguyễn Thị Lợi
	01/05/1950
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1968
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N225
	Tỉnh Phú Thọ
	39 tháng
	

	14 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	11/1971
	
	
	
	
	

	15 
	Trần Thị Hào
	01/07/1945
	Thường Tín, Hà Nội
	04/1965
	Thường Tín, Hà Nội
	N263
	Cục Đường sông
	60 tháng
	

	16 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	09/1970
	
	
	
	
	

	17 
	Bùi Quốc Dũng
	10/10/1956
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	04/1973
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N257
	Nước Lào
	24 tháng
	

	18 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	04/1975
	
	
	
	
	

	19 
	Nguyễn Thị Khoa
	17/07/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	20 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	21 
	Tạ Thị Vĩnh
	19/04/1958
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	22 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	23 
	Nguyễn Thị Hoan
	08/03/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	24 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	25 
	Nguyễn Thị Sinh
	19/08/1953
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	26 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	27 
	Kiều Thị Biên
	01/01/1952
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	28 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	29 
	Bùi Thị Lý
	01/01/1952
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	30 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	31 
	Bùi Thị Thỏa
	02/06/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	32 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	33 
	Bùi Thị Bích
	25/08/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	34 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	35 
	Bùi Thị Ty
	06/06/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	36 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	37 
	Bùi Thị Ký
	24/02/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	38 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	39 
	Bùi Thị Nhân
	12/12/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	40 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	41 
	Triệu Thị Luân
	05/08/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	42 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	43 
	Triệu Thị Lâm
	01/01/1958
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	44 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	45 
	Bùi Thị Sử
	14/04/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	46 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	47 
	Bùi Thị Tưu
	26/10/1963
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	48 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	49 
	Nguyễn Thị Thành
	20/07/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	50 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	51 
	Bùi Thị Huân
	15/02/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	52 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	53 
	Nguyễn Thị Dục
	30/05/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	54 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	55 
	Bùi Thị Hằng
	01/09/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	56 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	57 
	Vũ Thị Phương
	02/06/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	58 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	59 
	Nguyễn Thị Tuyến
	04/04/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	60 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	61 
	Bùi Thị Lại
	26/09/1958
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	62 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	63 
	Bùi Văn Kỷ
	16/01/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	64 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	65 
	Nguyễn Thị Thiện
	01/01/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	66 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	67 
	Nguyễn T Minh Tuấn
	29/09/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	68 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	69 
	Nguyễn Thị Mân
	09/01/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	70 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	71 
	Bùi Thị Thu
	15/01/1961
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	72 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	73 
	Bùi Văn Khang
	08/07/1957
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	74 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	75 
	Đỗ Thị Định
	01/09/1957
	Xuân Lũng, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Xuân Lũng, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	76 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	77 
	Kiều Thị Ngữ
	18/04/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	78 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	79 
	Bùi Thị Thu Hiều
	07/07/1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	80 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	81 
	Nguyễn Thị Phấn
	25/10/1958
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	82 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	83 
	Nguyễn Thị Mùi
	06/06/1957
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	42 tháng
	

	84 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	85 
	Nguyễn Văn Lan
	05/05/1958
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	42 tháng
	

	86 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	87 
	Nguyễn Thị Phố
	20/12/1952
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	42 tháng
	

	88 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	89 
	Nguyễn Thị Liên
	07/10/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	90 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	91 
	Triệu Văn Đấu
	06/06/1952
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	92 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	93 
	Nguyễn Văn Vân
	18/02/1958
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	94 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	95 
	Nguyễn Thị Na
	16/11/1953
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	96 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	97 
	Nguyễn Văn Tám
	1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	98 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	99 
	Nguyễn Xuân Ẩm
	28/11/1945
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	8/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	52 tháng
	

	100 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	101 
	Nguyễn Văn Hoan
	6/4/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	8/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	52 tháng
	

	102 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/182
	
	
	
	
	



II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán

	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Nơi đi TNXP
	Đơn vị TNXP
	Địa bàn hoạt động
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Ghi chú

	
	
	
	Nơi đăng ký thường trú
	Ngày, tháng, năm HTNV
	
	
	
	
	

	1 
	Bùi Công Đính
	1937
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP 38
	Đường sắt HN - Lào Cai
	24 tháng
	

	2 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1957
	
	
	
	
	

	3 
	Nguyễn Thị Dụ
	1935
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP 38
	Đường sắt HN - Lào Cai
	24 tháng
	

	4 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	07/1957
	
	
	
	
	

	5 
	Trần Thị Đoán
	1933
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	03/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12B
	Hòa Bình
	36 tháng
	

	6 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	03/1962
	
	
	
	
	

	7 
	Nguyễn Văn Kính
	1930
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	03/1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12B
	Hòa Bình
	36 tháng
	

	8 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	03/1962
	
	
	
	
	

	9 
	Triệu Lê Lợi
	1954
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	05/1972
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N247
	Tỉnh Nghệ An
	31 tháng
	

	10 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1974
	
	
	
	
	

	11 
	Nguyễn Văn Bát
	1955
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	12 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	13 
	Phạm Thị Lại
	1950
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	14 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	15 
	Bùi Đông Thịnh
	1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	16 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	17 
	Bùi Thị Phúc
	1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	18 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	19 
	Nguyễn Văn Chính
	1945
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	20 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	21 
	Nguyễn Thị Thành
	1959
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	22 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	23 
	Trần Văn Sinh
	1950
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	24 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	25 
	Bùi Đức Mỹ
	1939
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	26 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	27 
	Nguyễn Đình Quế
	1939
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	28 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	29 
	Bùi Văn Thành
	1948
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	30 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	31 
	Phan Thị Quý
	1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	08/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	46 tháng
	

	32 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	

	33 
	Nguyễn Văn Nga
	10/1942
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	09/1972
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	N257
	Nước Lào
	31 tháng
	

	34 
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	09/1975
	
	
	
	
	

	35 
	Nguyễn Đình Vấn
	15/2/1941
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	8/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	52 tháng
	

	
	
	
	
	12/1982
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Tám
	1960
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	8/1978
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	Đội TNXP Phú Thọ 78-82
	Tỉnh Hà Giang
	52 tháng
	

	
	
	
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao, PT
	12/1982
	
	
	
	
	





